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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 
 

ỘN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
               ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DỰ ÁN 
Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ  

của tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2013-2015, ñịnh hướng ñến năm 2020 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 331/Qð -UBND ngày 19  tháng 3  năm 2013 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang) 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN  

1. Tên Dự án: “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ của tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2013-2015 và ñịnh hướng ñến năm 2020”. 

2. Thuộc Chương trình: Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam ñến năm 2020” ñược phê 
duyệt tại Quyết ñịnh số 712/Qð-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

3. Cơ quan quản lý Dự án: UBND tỉnh Bắc Giang. 

4. Cơ quan chủ trì Dự án: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang. 

5.  Phạm vi, ñối tượng của Dự án: 

5.1. Phạm vi: Thực hiện trên ñịa bàn tỉnh: 

- Giai ñoạn 1: Từ năm 2013-2015; 

- Giai ñoạn 2: Từ năm 2016-2020. 

5.2. ðối tượng:  

- Doanh nghiệp: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất, kinh doanh sản phẩm, 
hàng hóa của tỉnh; các doanh nghiệp khác tham gia Dự án năng suất, chất lượng trên 
ñịa bàn tỉnh; 

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan: 

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Thông tin và Truyền thông; các tổ chức: 
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hiệp hội các doanh nghiệp, UBND các 
huyện, thành phố; các tổ chức hoạt ñộng trong lĩnh vực năng suất, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa có liên quan. 

II. BỐI CẢNH CỦA DỰ ÁN 

1. Hiện trạng về năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh 

Bắc Giang là một tỉnh miền núi, cách Hà Nội 50 km, cách cửa khẩu quốc tế 
Hữu Nghị 110 km, cách sân bay Quốc tế Nội Bài 60 km, cách cảng nước sâu Cái Lân 
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70 km và cách cảng Hải Phòng 140 km; nằm cận kề khu vực tam giác kinh tế trọng 
ñiểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và nằm trên tuyến hành lang kinh tế Nam 
Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Quảng Ninh, có hệ thống giao thông thuận tiện bao gồm 
cả ñường bộ, ñường sắt và ñường thủy. Dân số tỉnh Bắc Giang năm 2011 gần 1,6 
triệu người. Số lao ñộng trong ñộ tuổi năm 2011 là 100.000 nghìn người, chiếm 65% 
tổng dân số.  

ðể chủ ñộng ñón nhận “làn sóng ñầu tư” khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu 
với nền kinh tế của thế giới, theo cam kết của tổ chức thương mại thế giới (WTO), 
các cấp ủy ñảng, chính quyền ñã tập trung chỉ ñạo các cấp, các ngành tích cực cải 
thiện môi trường ñầu tư, kinh doanh. Ban hành nhiều cơ chế chính sách về ñầu tư, ñất 
ñai, xây dựng và các lĩnh vực khác tại ñịa phương. Các quy hoạch phát triển kinh tế 
cũng ñược các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Các quy hoạch lớn như quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch xây dựng ñã 
ñược tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, ñáp ứng tích cực trong thu hút ñầu tư, phát 
triển doanh nghiệp ñóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của ñịa 
phương. Tính ñến 31/12/2012, trên ñịa bàn tỉnh ñã quy hoạch và triển khai 04 khu 
công nghiệp, 34 cụm công nghiệp; ñã thu hút ñược với 693 dự án ñầu tư (gồm 588 dự 
án ñầu tư trong nước và 105 dự án ñầu tư nước ngoài) với vốn ñăng ký là 32.553 tỷ 
ñồng và hơn 1.805 triệu ñô la Mỹ, ñã có 3.350 doanh nghiệp với tổng số vốn ñăng ký 
là 14.460 tỷ ñồng và 536 chi nhánh, văn phòng ñại diện ñăng ký thành lập. Công 
nghiệp Bắc Giang ñã có bước phát triển ñáng kể, năng lực sản xuất ñược nâng lên và 
dần khẳng ñịnh vai trò là một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tổng giá trị sản 
xuất công nghiệp - TTCN ñạt 27.445 tỷ ñồng (giá thực tế), tăng 37,9% so với năm 
2011. Nhiều doanh nghiệp ñã tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, sản phẩm ñược tiêu 
thụ rộng rãi trong nước và xuất khẩu. Một số dự án lớn ñược ñầu tư hoàn thành và 
ñi vào hoạt ñộng ñã góp phần quan trọng vào tăng trưởng của ngành công nghiệp. 

Tốc ñộ tăng trưởng công nghiệp của tỉnh ñạt khá, song chưa bền vững, giá trị gia 
tăng trong ñơn vị sản phẩm thấp, chủ yếu tăng trưởng theo chiều rộng. Mặc dù năng 
suất, chất lượng nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh ñã có nhiều tiến bộ 
ñáng kể, công nghệ sản xuất từng bước ñược ñổi mới, sản phẩm ñược người tiêu 
dùng và thị trường chấp nhận. ðến năm 2012, có hơn 40 doanh nghiệp ñã xây dựng, 
áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến (ISO 9001, ISO 14001, HACCP,  ISO 22000 
...); hơn 400 sản phẩm ñược ñăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, 
ña số các sản phẩm do các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh sản xuất có chất lượng 
và sức cạnh tranh còn yếu, ít sản phẩm chủ lực có thương hiệu và chất lượng cao. Sản 
phẩm công nghiệp phần lớn ñược tiêu thụ trên thị trường nội ñịa, một số sản phẩm 
ñược xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, song phần lớn là gia công, giá trị gia tăng 
thấp. Nguyên nhân chính của tình trạng yếu kém về năng suất chất lượng là do các 
doanh nghiệp chưa có chiến lược tổng thể ñể xây dựng phong trào năng suất, chất 
lượng, công nghệ, thiết bị của hầu hết các doanh nghiệp ở mức ñộ lạc hậu hoặc trung 
bình, thiếu các phòng thử nghiệm ñủ năng lực ñể thử nghiệm các sản phẩm, hàng hóa 
chủ lực… 
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2. ðịnh hướng phát triển về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
của tỉnh 

ðể khai thác tiềm năng và lợi thế của tỉnh nhằm phát triển các sản phẩm có 
thương hiệu mạnh, có khối lượng sản phẩm lớn, thị trường tiêu thụ rộng trong nước và 
xuất khẩu.Việc xúc tiến, triển khai các hoạt ñộng năng suất và chất lượng vào hoạt 
ñộng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một trong những yếu tố quyết ñịnh mang lại 
tăng trưởng và khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ góp phần tích cực 
hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Trong những năm qua, tỉnh ñã ñịnh hướng (ñặc biệt là Nghị quyết của BCH 
ðảng bộ tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2010 – 2015 ñề ra Phương hướng mục tiêu, nhiệm 
vụ giải pháp 5 năm 2010 – 2015) và ban hành nhiều cơ chế và chính sách hỗ trợ các 
doanh nghiệp, cụ thể như: Quy hoạch phát triển công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bắc 
Giang ñến năm 2020 ñược của UBND tỉnh ban hành tại Quyết ñịnh số 1303/Qð-
UBND ngày 20/9/2011; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang 
ñến năm 2020 ñược của UBND tỉnh ban hành tại Quyết ñịnh số 406/Qð-UBND ngày 
31/10/2011; Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, 
ñạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa ñược chứng nhận hợp chuẩn tại 
Quyết ñịnh số 23/2005/Qð-UBND và Quyết ñịnh số 290/2011/Qð-UBND; Chính 
sách hỗ trợ các hoạt ñộng khuyến công tại Quyết ñịnh số 67/Qð-UBND ngày 
03/3/2011 của UBND tỉnh; Chính sách hỗ trợ hoạt ñộng xúc tiến thương mại tại 
Quyết ñịnh số 97/2009/Qð-UBND của UBND tỉnh… ðây là những cơ sở pháp lý 
quan trọng, là ñịnh hướng cho việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ giai ñoạn 
2013-2015, ñịnh hướng ñến 2020 của tỉnh Bắc Giang” góp phần xây dựng phong trào 
năng suất và chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng, tăng tính cạnh tranh các 
sản phẩm do các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên ñịa bàn tỉnh.  

Năng suất và chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng tác ñộng tới sức 
cạnh tranh của doanh nghiệp trong việc tạo ra những hàng hóa và dịch vụ chất lượng 
cao với giá thành rẻ, ñảm bảo sự tăng trưởng và lợi nhuận ñã ñược minh chứng ở nhiều 
nước trong khu vực và thế giới. ðể góp phần thiết thực ñưa nước ta trở thành nước 
công nghiệp hóa vào những năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết ñịnh 
712/Qð-TTg ngày 21/5/2010 về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia “Nâng cao 
năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam ñến năm 2020”. 

Thực hiện Quyết ñịnh 712/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc 
Giang xây dựng Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2013-2015 và ñịnh hướng ñến 
năm 2020” nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các 
doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh.  

3. Cơ sở pháp lý ñể xây dựng Dự án 

- Quyết ñịnh số 712/Qð-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa của doanh nghiệp Việt Nam ñến năm 2020”;  
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- Quyết ñịnh số 225/Qð-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt ðề án "Thúc ñẩy hoạt ñộng năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình 
quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 
Việt Nam ñến 2020"; 

- Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy ñịnh về tổ chức, quản lý và ñiều hành Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam ñến năm 2020”; 

- Thông tư liên tịch số 130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16/9/2011 của Liên 
Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ quy ñịnh chế ñộ quản lý tài chính ñối với các 
nhiệm vụ thuộc Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam ñến năm 2020”; 

- Quyết ñịnh số 1303/Qð-UBND ngày 20/9/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về 
việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang ñến năm 2020; 

- Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 08/9/2011 của UBND tỉnh Kế hoạch tổng thể 
phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bắc Giang giai ñoạn 2011-2015; 

- Quyết ñịnh số 406/Qð-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc 
phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang ñến năm 2020. 

III. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

1. Mục tiêu chung 

- Xây dựng các mô hình áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng 
suất và chất lượng, phát triển nguồn lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ñể nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh.  

- Từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, khả năng cạnh 
tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ñóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh.  

2. Mục tiêu cụ thể (giai ñoạn 2013-2015) 

- ðào tạo nâng cao kiến thức về năng suất, chất lượng cho 300 - 400 lượt người là 
các cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của các Sở, ngành và doanh nghiệp;  

- ðào tạo 15-20 chuyên gia về năng suất và chất lượng là cán bộ của các Sở, 
ngành, doanh nghiệp; 

- Xây dựng 05 mô hình ñiểm: ðánh giá, ño lường năng suất, chất lượng sản phẩm 
hàng hóa của doanh nghiệp; áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ quản 
lý, ñào tạo nhân lực, áp dung công nghệ  thông tin ñể nâng cao năng suất, chất lượng;  

- Tổ chức 10 hội nghị, hội thảo triển khai, tổng kết Dự án, quảng bá, cập nhật 
thông tin về mô hình năng suất, chất lượng; 

- Hỗ trợ 80-100 doanh nghiệp khai thác thông tin và áp dụng về tiêu chuẩn sản 
phẩm, hàng hóa (tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Quốc tế), quy chuẩn kỹ thuật, 
thông tin về sở hữu công nghiệp... 
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- Hỗ trợ 10 sản phẩm, hàng hóa ñược xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận, 
hợp quy; 

- Hướng dẫn, hỗ trợ từ 3 - 4 doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng Quốc 
gia, 20-30 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến; 

- Xây dựng 01 phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm ñịnh có ñủ năng lực và ñược 
công nhận ñạt chuẩn ñể tham gia hoạt ñộng ñánh giá sự phù hợp và ñược chỉ ñịnh 
phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước; 

- Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng hóa tham gia mô hình ñiểm ñạt tỷ 
trọng ñóng góp năng suất của các yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng của doanh 
nghiệp ñạt mức 25% vào năm 2015. 

IV. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỦA DỰ ÁN 

Dự án tập trung vào công tác tuyên truyền, ñào tạo, tập huấn các kiến thức về năng 
suất, chất lượng và lựa chọn các doanh nghiệp ñể xây dựng thành các mô hình ñiểm áp 
dụng các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, tham dự giải 
thưởng chất lượng Quốc gia giai ñoạn 2013-2015 và ñịnh hướng ñến 2020.  

1. ðiều tra, lựa chọn các doanh nghiệp tham gia Dự án 

- ðiều tra thực trạng 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên ñịa bàn tỉnh, với mục tiêu: 

+ ðánh giá thực trạng năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quản lý chất 
lượng của doanh nghiệp. 

+ Sơ bộ lựa chọn 25 doanh nghiệp có ñủ ñiều kiện tham gia dự án. 

- Khảo sát thực tế tại 25 doanh nghiệp ñể phân tích, ñánh giá lựa chọn 5 doanh 
nghiệp tham gia Dự án.  

2. Tuyên truyền, quảng bá về năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa 

- Tổ chức 01 hội nghị triển khai Dự án sau khi ñược phê duyệt ñể phổ biến ñến 
các ñối tượng tham gia Dự án. 

- Biên soạn, xuất bản 500 cuốn cẩm nang về nâng cao năng suất, chất lượng, các 
giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và phổ biến tuyên 
truyền sâu rộng ñến các doanh nghiệp. 

- Thiết kế và in ấn  2000 tờ rơi, 1000 áp phích (khổ A3), lắp ñặt 01 pano biển lớn 
ñể giới thiệu, quảng bá về nâng cao năng suất, chất lượng.  

- Tổ chức 05 hội nghị ñể quảng bá, cập nhật thông tin, kiến thức, 03 hội thảo về 
kinh nghiệm triển khai các mô hình, các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng cho 
các cán bộ quản lý, chuyên môn tại các Sở, ngành và doanh nghiệp. 

- Xây dựng 01 chuyên mục năng suất và chất lượng (ñược cập nhật thường xuyên) 
trên trang web của Sở Khoa học và Công nghệ nhằm cung cấp rộng rãi thông tin, kiến 
thức về năng suất và chất lượng tới các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp.  

- Xây dựng 05 phóng sự, tọa ñàm trên truyền hình ñể giới thiệu các ñiển hình về 
năng suất và chất lượng. 
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- Tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt ñộng 
năng suất và chất lượng. 

3. Hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa 

- Tổ chức 6 khóa ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức về năng suất, chất lượng sản 
phẩm hàng hóa cho cán bộ quản lý, chuyên môn của các Sở, ngành và doanh nghiệp: 
kỹ năng ñánh giá chất lượng sản phẩm, ño lường năng suất, kỹ năng áp dụng hệ 
thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng. 

- Tổ chức 01 khóa ñào tạo chuyên sâu ñể ñào tạo từ 15-20 chuyên gia về năng suất 
và chất lượng sản phẩm hàng hóa là các cán bộ của các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp 
làm nòng cốt ñể nhân rộng mô hình ñiểm. 

- Xây dựng 05 mô hình ñiểm: 

+ ðánh giá, phân tích hiện trạng năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và 
quản lý chất lượng của doanh nghiệp; Xác ñịnh nguyên nhân chủ yếu của những tồn 
tại, khó khăn về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các mục tiêu nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. 

+ Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng và triển khai Dự án nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. 

+ Áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến ñể tăng năng suất 
và chất lượng, ñào tạo nhân lực, áp dụng công nghệ thông tin. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn từ 3- 4 doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng Quốc gia, 
20-30 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến. 

- Hỗ trợ 10 sản phẩm chủ lực (của các doanh nghiệp tham gia dự án ñiểm) ñược 
chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy hoặc công bố tiêu chuẩn cơ sở. 

- Hỗ trợ 100 lượt doanh nghiệp khai thác thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
thông tin về sở hữu công nghiệp. 

- ðánh giá, xác ñịnh mức ñóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào 
tăng trưởng của doanh nghiệp tham gia Dự án.  

- Tổ chức 01 hội nghị tổng kết. 

4. Tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

Xây dựng và ñầu tư máy móc, thiết bị cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn ðo 
lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng ñáp ứng yêu 
cầu ñánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà 
nước về tiêu chuẩn ño lường chất lượng trên ñịa bàn tỉnh (có dự án riêng). 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức  

ðẩy mạnh hoạt ñộng tuyên truyền, phổ biến, quảng bá về nâng cao năng suất 
chất lượng thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo; thông tin, tuyên truyền trên 
các phương tiện thông tin ñại chúng như website, trên báo, ðài Phát thanh và Truyền 
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hình tỉnh ñể tạo sự nhận thức sâu rộng hơn nữa cho các cấp, các ngành, các doanh 
nghiệp, ñặc biệt là cán bộ lãnh ñạo và quản lý các cấp. 

Phối hợp với ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự, tọa ñàm về các 
mô hình. Quảng bá Dự án và các doanh nghiệp ñiển hình trên Báo Bắc Giang, website và 
Bản tin khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ và một số báo, tạp chí khác. 

2. ðào tạo nguồn nhân lực triển khai Dự án 

Xây dựng ñội ngũ chuyên gia, cán bộ tư vấn nòng cốt về năng suất chất lượng, 
có khả năng tư vấn và ñánh giá ñối với các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản 
lý, các công cụ năng suất chất lượng. 

Phối hợp với Trung tâm Năng suất Việt Nam, Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt 
Nam, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng 1… tổ chức ñào tạo, nâng 
cao trình ñộ cho ñội ngũ cán bộ, chuyên gia về năng suất, chất lượng. 

3. Giải pháp về tài chính  

3.1. Nguồn tài chính 

        - Kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh cân ñối thực hiện các 
nhiệm vụ thuộc Dự án: ðược sử dụng cho việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc 
nghiên cứu khoa học; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tăng cường năng lực 
thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước; ñào tạo ñội 
ngũ chuyên gia, cán bộ tư vấn về năng suất, chất lượng trên ñịa bàn; thông tin tuyên 
truyền; phổ biến, vận ñộng thực hiện phong trào năng suất, chất lượng; hướng dẫn và 
ñánh giá áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất, chất 
lượng cho các doanh nghiệp, phí tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia hàng 
năm và một số hoạt ñộng ñược quy ñịnh tại ðiều III của Thông tư Liên tịch số 
130/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 16/9/2011 giữa liên Bộ Tài chính và Bộ Khoa 
học và Công nghệ. 

        - Nguồn vốn ñối ứng của doanh nghiệp: ðược sử dụng vào việc ứng dụng, ñổi mới 
và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; bảo hộ và phát triển thương hiệu; ñầu tư 
tăng cường năng lực ño lường, thử nghiệm phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp; ñào tạo ñội ngũ cán bộ, nâng cao trình ñộ quản lý trong doanh nghiệp, áp dụng hệ 
thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại doanh nghiệp. 

       - Kinh phí khác (tài trợ, dự án hợp tác, Quỹ phát triển khoa học và các nguồn 
kinh phí hợp pháp khác…) nếu có.        

3.2. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án 

Một số chính sách hỗ trợ của tỉnh ñối với doanh nghiệp ñã ñược UBND tỉnh ban 
hành, nếu doanh nghiệp tham gia Dự án có các nội dung này thì nguồn kinh phí hỗ 
trợ ñược lấy từ các chương trình ñó, như: ðối với hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng tiên tiến, ñạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa ñược chứng 
nhận hợp chuẩn ñược thực hiện theo Quyết ñịnh số 290/2011/Qð-UBND ngày 
10/8/2011 của UBND tỉnh… 
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4. Giải pháp hợp tác quốc tế 

Tổ chức các hoạt ñộng hợp tác quốc tế ñể ñào tạo, nâng cao trình ñộ cho ñội ngũ 
cán bộ, chuyên gia về năng suất, chất lượng. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Tổng kinh phí dự kiến giai ñoạn 1 (2013-2015): 5.179.180.000 ñồng (Năm tỷ 
một trăm bảy mươi chín triệu một trăm tám mươi nghìn  ñồng).  

Trong ñó:  - Kinh phí hỗ trợ của nhà nước: 2.329.180.000 ñồng (Năm 2013: 
756.380.000 ñồng; Năm 2014: 1.009.000 ñồng; Năm 2015: 563.800.000 ñồng). 

- Kinh phí của doanh nghiệp:  2.850.000.000 ñồng.  

Tiến ñộ:         + Năm 2013: 1.326.380.000ñồng. 

  + Năm 2014: 2.149.000.000ñồng. 

  + Năm 2015: 1.703.800.000ñồng. 

(Dự toán kinh phí kèm theo phụ lục 1) 

Kinh phí triển khai Dự án trong giai ñoạn 2 (2016-2020) sẽ ñược lập dự toán 
trình UBND tỉnh sau khi kết thúc giai ñoạn 1.   

Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nội dung của Dự án ñược phê duyệt và trên cơ 
sở thông tin của các doanh nghiệp về nhu cầu hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ lập 
dự toán kinh phí thực hiện Dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Thành lập Ban ñiều hành thực hiện Dự án và tổ chuyên môn giúp việc với 
thành phần là lãnh ñạo, công chức của Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu 
chuẩn ðo lường Chất lượng. Ban ñiều hành có trách nhiệm tham mưu cho UBND 
tỉnh tổ chức thực hiện và ñiều phối toàn bộ hoạt ñộng của Dự án.  

- Tham mưu cho UBND tỉnh ñiều phối toàn bộ quá trình thực hiện Dự án; Chủ trì, 
phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức, triển khai việc thực hiện và 
kiểm tra kết quả thực hiện Dự án; thực hiện sơ kết, tổng kết, ñánh giá kết quả và hiệu 
quả thực hiện dự án báo cáo UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ. ðề nghị khen 
thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thực hiện Dự án 
theo quy ñịnh của Luật Thi ñua, Khen thưởng. 

- Chi cục Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng là cơ quan thường trực Ban ñiều 
hành Dự án có nhiệm vụ giúp Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, ñiều hành thực 
hiện Dự án với các nhiệm vụ cụ thể sau: 

+ Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Dự án; 

+ Lập kế hoạch triển khai các nội dung của Dự án và kinh phí thực hiện hàng 
năm trình UBND tỉnh phê duyệt; 

+ Tổ chức thực hiện các nội dung theo tiến ñộ kế hoạch ñã phê duyệt; 
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+ Tham mưu thành lập hội ñồng gồm ñại diện các Sở, ngành, doanh nghiệp ñể 
xét duyệt các Dự án năng suất chất lượng của 05 doanh nghiệp triển khai thực hiện 
mô hình ñiểm; 

+ Quản lý, ñiều phối Dự án của các doanh nghiệp tham gia Dự án năng suất và  
chất lượng; 

+ Xây dựng mô hình ñiểm về năng suất và chất lượng; các hợp ñồng ñào tạo của Dự án; 

 

2. Sở Kế hoạch và ðầu tư 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính cân ñối, bố trí kinh phí 
từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ñể thực hiện các nhiệm vụ chung của Dự án theo quy 
ñịnh; Hướng dẫn Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn ðo lường Chất lượng lập, thẩm ñịnh, 
trình phê duyệt các dự án ñầu tư trang thiết bị ño lường thử nghiệm và tăng cường cơ 
sở vật chất kỹ thuật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và ñánh giá sự phù hợp. 

3. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và ðầu tư cân ñối ngân 
sách tỉnh trình UBND tỉnh, HðND tỉnh ñể phân bổ kinh phí thực hiện Dự án trong 
nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và nguồn kinh phí ñầu tư phát triển tiềm lực khoa 
học và công nghệ hàng năm. 

4. Các cơ quan, ñơn vị khác 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, 
Hiệp hội các Doanh nghiệp: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các 
hoạt ñộng thông tin tuyên truyền, quảng bá tạo sự chuyển biến nhận thức sâu rộng về 
năng suất và chất lượng cho các cấp, các ngành và toàn xã hội; phối hợp triển khai 
thực hiện nội dung, nhiệm vụ, vận ñộng doanh nghiệp tham gia Dự án nâng cao năng 
suất và chất lượng của tỉnh.  

- Các cơ quan thông tin ñại chúng: ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc 
Giang, ðài truyền thanh các huyện, thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công 
nghệ và các cơ quan liên quan ñể thông tin tuyên truyền, quảng bá về Dự án nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh. 

- UBND các huyện, thành phố: Hướng dẫn và tạo ñiều kiện cho các doanh 
nghiệp tham gia Dự án, gắn kết các hoạt ñộng kinh tế - xã hội của ñơn vị, ñịa phương 
với phong trào năng suất, chất lượng của tỉnh. 

5. Các doanh nghiệp   

- Các doanh nghiệp tham gia mô hình ñiểm: Xây dựng dự án năng suất, chất 
lượng của doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tham gia Dự án.  

- Các doanh nghiệp khác: Căn cứ vào ñiều kiện, nhu cầu của doanh nghiệp ñể 
tham gia Dự án. 
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VIII. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 

- Góp phần nâng cao tỷ trọng của năng suất và các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc ñộ 
tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh lên 25% vào năm 2015 và ñạt 30% vào năm 2020; 

- Nâng cao ñược nhận thức của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh về áp dụng tiêu 
chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật, năng suất, chất lượng, giải thưởng chất lượng; tạo dựng 
phong trào năng suất và chất lượng cho các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh. 

- Từng bước nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm, hàng hóa, nhằm 
nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, ñóng góp tích cực vào sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Thúc ñẩy các doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và ñổi mới công 
nghệ, thiết bị nhằm nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh; hình 
thành các chuỗi cung cấp từ nguyên liệu ñến thành phẩm, bán thành phẩm cho các sản 
phẩm, hàng hóa của tỉnh góp phần nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao tỷ trọng các sản 
phẩm qua chế biến, hàng hoá xuất khẩu của tỉnh… 

- Bảo ñảm sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bảo ñảm 
công ăn việc làm cho người lao ñộng và ñáp ứng kịp thời các yêu cầu về phát triển 
nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa tỉnh Bắc Giang. 

IX. ðỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI GIAI ðOẠN TỪ NĂM 2016- 2020 

1. Tiếp tục tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về năng suất, 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

2. Tiếp tục ñào tạo, bồi dưỡng kiến thức cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn của 
các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp nâng cao kiến thức về năng suất, chất lượng;  

3. Từ kết quả triển khai giai ñoạn 2013-2015, nhân rộng mô hình ñiểm ñối với  
20-30 doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc ñối tượng của Dự án; 

4. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, sản phẩm 
phù hợp tiêu chuẩn, tham gia giải thưởng chất lượng Quốc gia; 

5. Mở rộng và tăng cường tiềm lực phòng thử nghiệm, ñáp ứng nhu cầu ñánh giá 
sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ñối với sản phẩm hàng hóa của tỉnh; 

6. Góp phần ñóng góp tăng tỷ trọng năng suất của các yếu tố tổng hợp (TFP) vào 
tăng trưởng của doanh nghiệp ñạt 30 % vào năm 2020./. 

 

 KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Bùi Văn Hạnh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 

 
Số: 407/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày  26  tháng 3  năm 2013 
 

 
QUYẾT ðỊNH 

 

Về việc phê duyệt Dự án “Hỗ trợ dinh dưỡng và giáo dục cho trẻ em nghèo 
huyện Sơn ðộng, tỉnh Bắc Giang” sử dụng viện trợ của Tổ chức Centro Italiano 

Aiuti All’ Infanzia – Onlus (CIAI - ONLUS) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ  Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 93/2009/Nð-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về việc 
ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Thông tư số 
07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc hướng dẫn thi 
hành Nghị ñịnh số 93/2009/Nð-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 73/2010/Qð-UBND ngày 05/7/2010 của UBND tỉnh Bắc 
Giang về việc ban hành Quy ñịnh quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên ñịa 
bàn tỉnh Bắc Giang;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2012/Nð-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ về ñăng ký 
và quản lý hoạt ñộng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Thông 
tư số 05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012 của Bộ Ngoại giao về việc Hướng dẫn thi 
hành Nghị ñịnh số 12/2012/Nð-CP ngày 01/3/2012 của Chính phủ; 

Xét ñề nghị của Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 42/TTr-SKH ngày 21 
tháng 3 năm 2013, 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Phê duyệt dự án sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài với các nội 
dung chủ yếu sau: 

1. Tên dự án: “Hỗ trợ dinh dưỡng và giáo dục cho trẻ em nghèo huyện Sơn 
ðộng, tỉnh Bắc Giang”. 

2. ðơn vị chủ dự án tiếp nhận viện trợ: Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang, do 
bà Dương Thị Lợi, Chủ tịch Hội làm ñại diện.  

3. Tổ chức viện trợ: Centro Italiano Aiuti All’ Infanzia – Onlus (CIAI - ONLUS). 

Trụ sở chính: Via Bordighera, 6 – 20142 Milano, Italy. 

Giấy phép hoạt ñộng tại Việt Nam: Số 31/BNG-Hð của Bộ Ngoại giao (có giá 
trị từ 08/02/2013 ñến ngày 08/02/2016) 


